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Mã đề 101 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án B A B A C D A C C B A D A C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án A B D A D A B C B A A D C A 

 

Mã đề 102 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án C D D A C B C B A D A A C C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án A A B A C D D B A B B B A A 

 

Mã đề 103 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án B A C D A C C B A D A C A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A D A B C B A A D C A D A 

 

Mã đề 104 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án D A C B C B A D A A C C A A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C D C D D B A B B B A A B A 

 

Mã đề 105 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án C D A C C B A D A C A B B A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án B A B C B A A D C A D A D A 

 

Mã đề 106 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án C B C B A D A A C C A A C D 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án D A D B A A B B B A B A C D 



 

Mã đề 107 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án A C C B A D A C A B B A B A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C D B A A D C A D A D A B C 

 

Mã đề 108 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đ.án C B A D A A C C A A C D D A 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đ.án C B A A B B B A B A C D D B 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

1 

 

Đề 

101, 

103, 

105, 

107 

 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước bảo đảm thực hiện chính sách ưu 

đãi người có công và tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã 

hội, phát triển hệ thống an sinh xã hội, có chính sách trợ giúp người cao tuổi, 

người khuyết tật, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn khác, có chính 

sách phát triền nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.  

Thông tin trên đề cập đến nội dung cơ bản của hiến pháp về kinh tế, văn hóa, 

xã ội, giáo dục, Khoa học, công ngệ, môi trường. (Bài 17- môn GDKT&PL) 

* Nội dung củah iến páp về xã ội.   

- Nội dung về văn hoá, xã hội được quy định tại Điều 57, 58, 59, 60 của Hiến 

pháp năm 2013. Theo đó Hiến pháp quy định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và 

xã hội đối với các lĩnh vực của văn hoá, xã hội như: tạo việc làm cho người lao 

động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động 

và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ồn định; chăm lo, 

phát triền sức khoẻ của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hường 

phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xă hội; chăm lo xây dựng và phát triền 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá 

nhân loại;... 
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Đề 

101, 

103, 

105, 

107 

 

 



 

Câu Nội dung Điểm 

1  

MĐ 

102, 

104, 

106, 

108 

 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ 

chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động, người sử dụng lao động. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển sự 

nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, 

có chính sách ưu tiên chăm sóc sức khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào ở 

miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

* Thông tin trên đề cập đến nội dung cơ bản của Hiến pháp về xã hội – Bài 17- 

môn GDKT&PL: Nội dung cơ bản của hiến pháp về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo 

dục, koa học, công nghệ, môi trường.  

* Nội dung của hiến pháp về xã hội.   

- Nội dung về văn hoá, xã hội được quy định tại Điều 57, 58, 59, 60 của Hiến 

pháp năm 2013. Theo đó Hiến pháp quy định vai trò, trách nhiệm của Nhà nước và 

xã hội đối với các lĩnh vực của văn hoá, xã hội như: tạo việc làm cho người lao 

động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động 

và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà và ồn định; chăm lo, 

phát triền sức khoẻ của nhân dân; tạo bình đẳng về cơ hội để công dân thụ hường 

phúc lợi xã hội, phát triển hệ thống an sinh xă hội; chăm lo xây dựng và phát triền 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá 

nhân loại;... 
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 MĐ 

102, 

104, 

106, 

108 
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